NỘI DUNG ÔN TẬP VẬT LÝ 10
Chuyên đề: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Thời gian: 03/2/2020 đến 08/2/2020

I/Bài học
Ôn tập lại các bài học đã học ở đầu HKII, gồm có:
Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

Bài 24. Công và công suất.
II/Yêu cầu đạt được.
a/Lý thuyết : Học sinh trả lời được các câu hỏi sau

1. Nêu định nghĩa - biểu thức – đơn vị của động lượng?
2. Phát biểu kết luận về mối quan hệ giữa độ biến thiên động lượng của một vật và xung lượng của lực ?

3. Hệ cô lập là gì ? 

4. Phát biểu định luật bảo toàn động lượng  và viết biểu thức cho trường hợp hệ có hai vật ?

5. Nêu vài ứng dụng của định luật bảo toàn trong thực tế ?

6. Nêu biểu thức tính công và đơn vị của các đại lượng trong biểu thức. Nêu ý nghĩa của công trong những trường hợp :

·  Góc α là góc nhọn
·  Góc α là góc vuông
·  Góc α là góc tù

7. Hãy cho biết ý nghĩa của công trong các trường hợp sau :


a/ Công của lực kéo của động cơ ô tô khi ô tô lên dốc.


b/ Công của lực ma sát của mặt đường khi ô tô lên dốc.


c/ Công của trọng lực của vệ tinh bay vòng tròn quanh Trái Đất.


d/ Công của trọng lực khi máy bay cất cánh.

8. Định nghĩa công suất và đơn vị công suất ?
b/Bài tập : Học sinh hoàn thành các bài tập sau vào vở bài tập
* Vận dụng các công thức cơ bản :
Bài tập trang 5,6,7 đề cương bài tập Vật lý 10 (học kỳ 2): Từ bài  23.1 đến 23.12.

* Vận dụng định luật bảo toàn động lượng

 Bài tập trang 7, 8 đề cương bài tập Vật lý 10 (học kỳ 2): Bài tập 23.13, 23.16, 23.18 23.19, 23.20.
* Vận dụng các công thức cơ bản :
Bài tập trang 10,11 đề cương bài tập Vật lý 10 (học kỳ 2): Từ bài  24.1 đến 24.6.

Chuyên đề: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN (tiếp theo)
Thời gian: 10/2/2020 đến 15/2/2020

I/Bài học : Học sinh soạn bài bằng cách bổ sung vào phần điền khuyết trong “Quyển lý thuyết” có sẵn.
Bài 25. Động năng

Bài 26. Thế năng

Bài 27. Định luật bảo toàn cơ năng

II/Yêu cầu đạt được.

a/Lý thuyết : Học sinh trả lời được các câu hỏi sau

1. Động năng : Nêu định nghĩa - công thức và đơn vị các đại lượng trong công thức đó

2. Khi nào động năng của một vật sẽ biến thiên ? Khi nào thì động năng tăng? Khi nào thì động năng giảm?

3. Với kiến thức đã học, em hãy giải thích vì sao lũ quét lại có sức tàn phá khủng khiếp như vậy?

4. Nêu định nghĩa và công thức của thế năng trọng trường?

5. Nêu định nghĩa và công thức của thế năng đàn hồi?

6. Mưa đá được xếp một trong những hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Với kiến thức đã học, em hãy giải thích vì sao mưa đá có thể gây nên những thiệt hại lớn ?

7. Cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường: phát biểu định nghĩa, viết công thức. Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng.
b/Bài tập : Học sinh hoàn thành các bài tập sau vào vở bài tập
Bài 25. Động năng

Bài tập trang 13,14 đề cương bài tập Vật lý 10 (học kỳ 2): Từ bài  25.1 đến 25.5.

Bài 26. Thế năng

Bài tập trang 16,17 đề cương bài tập Vật lý 10 (học kỳ 2): Từ bài  26.1 đến 26.6.

Bài 27. Định luật bảo toàn cơ năng 
Bài tập trang 19,20 đề cương bài tập Vật lý 10 (học kỳ 2): Từ bài  27.1 đến 25.5.

Chuyên đề: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN (tiếp theo)
Thời gian: 17/2/2020 đến 22/2/2020

I/Bài học
Ôn tập lý thuyết chương IV. Các định luật bảo toàn.
→ Yêu cầu: Học sinh vẽ sơ đồ tư duy để tóm tắt lý thuyết cả chương IV trên giấy A3 (nộp lại cho giáo viên bộ môn khi đi học lại).

II/Bài tập : Học sinh hoàn thành các bài tập sau vào vở bài tập
Câu 1. Một thỏi sắt có khối lượng m =1,2(kg), có động lượng 40(kg.m/s), thì vật đang chuyển động với vận tốc là bao nhiêu ?
Câu 2. Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do xuống đất trong thời gian 0,5s. Tính độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó.Lấy g = 10 m/s2
Câu 3. Để làm dịch chuyển một chiếc bàn trên đoạn thẳng dài 3m , ta cần một lực 
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 có độ lớn 350N cùng hướng với đoạn thẳng. 
a/ Tính công của lực đã thực hiện.

b/ Tính công suất mà ta phải kéo bàn trong 5 phút
Câu 4.  Một người kéo một thùng gỗ trượt trên sàn nhà từ vị trí M đến vị trí N bằng một sợi dây  không dãn hợp với hướng dịch chuyển của thùng một góc 60o.Biết lực tác dụng lên dây là 150N.

a/ Tính công của người đó , nếu MN = 500m

b/ Tính công suất của người đó khi di chuyển thùng gỗ từ M đến N trong 10 phút.
Câu 5 : Một hòn bi có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 5m/s từ  mặt đất. Bỏ qua ma sát. Cho g = 10m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Tính động năng , thế năng và cơ năng của hòn bi tại nơi ném.

Câu 6 . Một vật khối lượng 800g được thả rơi tự do ở độ cao 10 (m) so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Tính động năng , thế năng và cơ năng của vật tại điểm vật bắt đầu rơi.

Câu 7. Một hòn sỏi có khối lượng 500g được ném thẳng đứng từ vị trí cách mặt đất 2m với vận tốc 4m/s.Cho g = 10m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Tính động năng , thế năng và cơ năng của hòn bi tại nơi ném. 

Câu 8. Dưới tác dụng của lực kéo 500N và hợp với phương ngang một góc 600, một vật khối lượng 100kg chuyển động thẳng đều theo phương ngang với tốc độ 36km/h.

a./ Tính động lượng của vật?

b./ Tính động năng của vật?

c./ Tính công và công suất của lực kéo trong 5 phút?

Câu 9. Một quả bóng nặng 10g được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 10m/s, từ độ cao 5m, bỏ qua ma sát của quả bóng với không khí. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Tính cơ năng của vật lúc ném.
Câu 10. Một mẩu phấn được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 18km/h. Khi rời tay, mẩu phấn cách mặt đất 1,5m. Bỏ qua sức cản không khí. Chọn gốc thế năng tại mặt đất.Tính động năng , thế năng và cơ năng của viên phấn tại nơi ném. 

Chuyên đề: CHẤT KHÍ
Thời gian: 24/2/2020 đến 29/2/2020

Bài học
Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí.

Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt
Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sac-lơ
Bài 31. Phương trình trạng thái khí lí tưởng
→Yêu cầu: Học sinh vẽ sơ đồ tư duy để tóm tắt lý thuyết : Bài 28, 29, 30 và 31 trên cùng 1 tờ giấy A3 (nộp lại cho giáo viên bộ môn khi đi học lại).
  p=mv;  Δp=F.Δt; 





  A=F s cosα ; P=A/t
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